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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 08 tháng 7 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Minh Phúc 282 4.0 79 4439 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 

01:30 Anh Phat Petro 06 3.1/4.2 91 4990 PTSC 05; 06 LHDNS 2ALHD P0 Phạm Văn Ái/NSA 

02:00 Trịnh Xuân 03 4.6/4.6 79 3528 Nil Tổng hợp P0 Cầu 3 
Nil 

Cập mạn tàu SANTA RITA 

03:00 Fu Lu 6.3/6.4 109 7780 VAS 3006 Tổng hợp 2QT P0 Nguyễn Đức Hiếu/KBP 

06:00 New Noble 3.8/6.4 180 39042 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT 
LP 

Có kế hoạch báo LĐ 

06:00 Khánh Minh 79 0.5/2.0 76 2514 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8/9 Nil 

06:30 LS Mercury 5.5 131 12787 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Phạm Trọng Thiệp/Ptsc 

08:00 Việt Trung 69 4.6 72 2121 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 Cầu1 Nil 

08:00 Việt Nhật 06 3.0 79 4201 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7/8 Nil 

09:00 Việt Hoàng 05 2.2 74 2808 Nil Tổng hợp 4QT P0 Nil 

09:00 TAI SUCCESS 5.0 199 61473 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT NK 

09:00 Long Phú 10  3.0/4.0 112 7725.29 PTSC 05; 06 LHDNS 4ALHD P0 Phạm Văn Song/Vitaco 

09:30 Việt Thuận 12-06 7.4 119 12391 ĐD 06; 08 Tổng hợp 5QT P0 Lê Đình Thạo/Nil 

10:00 Trung Dũng Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

10:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp P0 Cầu 2 Nil 

10:00 JIN AO 4.9/6.1 98 5273 VAS 3006 Tổng hợp 2QT P0 Vũ Đức Thiện/KPB 

10:00 Minh Phúc 282 4.0 79 4439 Nil Tổng hợp 3QT 1QT Nil 

10:30 Gold Star 15 4.5 99 5915 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Phạm Văn Ái/Vitaco 

11:00 Khánh Minh 09 2.7/2.7 72 1942 Nil Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil 

11:00 RICH LAND 4.6/5.3 109 8224 VAS 3006 Tổng hợp Khu neo 2/2AQT Nguyễn Đức Hiếu/KPB 

11:00 Khánh Minh 69 3.4/2.0 75 2231 Nil Tổng hợp Khu neo Quảng Ninh Nil 

11:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

12:00 Vũ Đình 135 3.5 102 6996 LS 135 Tổng hợp Cầu 7/8 P0 Lê Đình Thạo/Nil 

12:00 TAI SUCCESS 5.0 199 61473 VAS 3006; 3008 Tổng hợp Khu neo CT 3/4QT Đinh Văn Hữu/NK 

12:00 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Phạm Văn Song/NSA 



12:30 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Phạm Trọng Thiệp/HV 

12:30 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Đinh Văn Hữu/HV 

14:00 HOÀNG SA 558 4.0 79 3450 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 

14:00 Vũ Đình 35 3.5 89 5435 LS 135 Tổng hợp Cầu 9 P0 /Nil 

14:00 Vũ Đình 125 3.5 102 6996 LS 136 Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Vũ Đức Thiện/Nil 

14:00 HOA MAI 88 3.0/4.0 113 12704 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Phạm Văn Ái/PTSC 

14:00 Thái Hà 6666 1.2/2.6 79 3008 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

15:00 Khánh Minh 79 0.5/2.0 76 2514 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 P0 Nil 

16:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Cầu 2 P0 Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch 

18:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp Cầu 2 P0 Phạm Văn Song /Nil 

18:00 Gold Star 15 4.5 99 5915 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

19:00 Minh Hằng 222 5.0 94 4735 NS 01 CDXMNS Jetty 2 P0 Lê Đình Thạo /Nil 

20:00 Nhà Bè 08  2.3/4.3 104 6679 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

20:00 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Vũ Đức Thiện/NSA 

21:00 Vinacomin 07 5.5/5.5 79 3072 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 P0 Vinacomin 

21:00 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

21:00 Việt Trung 69 4.6 72 2121 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8/9 Nil 

22:00 Thành Phát 03 1.8/3.2 74 2812.6 Nil  Tổng hợp 2AQT P0 Vũ Đức Thiện/Nil 

22:00 Hùng Khánh 226 3.0/5.0 89 4850 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4  
Nil 

Khi Minh Tân 18 rời 

23:00 Hùng Khánh 10 4.5/4.5 89 5000 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 
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